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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

QUẢNG TRỊ 

 

(Đề thi có 2 trang) 

KỲ THI HỌC SINH GIỎI VĂN HÓA LỚP 9 THCS 

NĂM HỌC 2020 - 2021 

(Khóa thi ngày 25 tháng 3 năm 2021) 

MÔN THI: TIN HỌC 

Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề 
 

TỔNG QUAN BÀI THI 

Tên bài Tên file chương trình Tên file dữ liệu vào Tên file kết quả Điểm 

Số may mắn CAU1.∗ CAU1.INP CAU1.OUT 5 

Chọn cây  CAU2.∗ CAU2.INP CAU2.OUT 5 

Khóa điện tử CAU3.∗ CAU3.INP CAU3.OUT 5 

Song nguyên tố CAU4.∗ CAU4.INP CAU4.OUT 5 

Dấu ∗ là 𝑷𝑨𝑺 hoặc 𝑪𝑷𝑷 tùy theo ngôn ngữ lập trình được thí sinh lựa chọn là 𝑷𝑨𝑺𝑪𝑨𝑳 hoặc 𝑪++. 
 

Câu 1. Số may mắn 

Số may mắn của số nguyên dương 𝑀 là số có một chữ số được tạo ra từ số 𝑀 như sau: 

nếu 𝑀 chỉ có một chữ số thì số may mắn của nó là chính nó, nếu 𝑀 có nhiều hơn một chữ số 

thì nó được thay bằng tổng các chữ số của nó cho đến khi còn đúng một chữ số, số đó chính 

là số may mắn.  

Yêu cầu: Cho 𝑇 số nguyên dương, hãy tìm các số may mắn tương ứng. 

Dữ liệu vào: Đọc từ file văn bản CAU1.INP có cấu trúc như sau: Dòng đầu ghi số nguyên 

dương 𝑇 (𝑇 ≤ 10), trong 𝑇 dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi một số nguyên dương 𝑀. 

Kết quả: Ghi ra file văn bản CAU1.OUT gồm 𝑇 dòng, mỗi dòng ghi một số may mắn tương 

ứng với số 𝑀 đã cho. 

Ví dụ: CAU1.INP CAU1.OUT 

 2 
5 
12345 

5 
6 

Ràng buộc: 
 Có 80% số test 𝑀 ≤  109;  

 Có 20% số test 109  < 𝑀 ≤  1030. 

Câu 2. Chọn cây 

Trong khuôn viên trường có 𝑁 cây xanh được đánh số từ 1 đến 𝑁, cây thứ 𝑖 (1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁) 

có chiều cao 𝐻𝑖
 và giá trị thẩm mĩ là 𝐶𝑖  (1 ≤ 𝐻𝑖 , 𝐶𝑖 ≤ 109). Nhà trường giao cho mỗi lớp chọn 

ra 3 cây bất kì để chăm sóc. Lớp 9A muốn chọn 3 cây theo thứ tự 𝑖, 𝑗, 𝑘 sao cho có tổng giá trị 

thẩm mĩ lớn nhất đồng thời thỏa mãn điều kiện 1 ≤ 𝑖 < 𝑗 < 𝑘 ≤ 𝑁 và 𝐻𝑖 < 𝐻𝑗 < 𝐻𝑘.  

Yêu cầu: Xác định tổng giá trị thẩm mĩ lớn nhất mà lớp 9A có thể chọn được. 

Dữ liệu vào: Đọc từ file văn bản CAU2.INP có cấu trúc như sau: Dòng đầu ghi số N, dòng 

thứ 2 ghi 𝑁 số 𝐻1, 𝐻2, . . , 𝐻𝑁, dòng thứ 3 ghi N số 𝐶1, 𝐶2, . . , 𝐶𝑁. Các số cách nhau một dấu cách. 

Kết quả: Ghi ra tệp văn bản CAU2.OUT tổng giá trị thẩm mĩ lớn nhất mà lớp 9A có thể chọn. 

Ví dụ: CAU2.INP CAU2.OUT 

 5 
2 4 5 4 10 
4 3 2 1 5 

12 

Ràng buộc: 
 Có 70% số test 𝑁 ≤  500;  

 Có 30% số test 500 < 𝑁 ≤  3000. 

ĐỀ CHÍNH THỨC 
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Câu 3. Khóa điện tử 

Một khách sạn sử dụng thẻ điện tử trong việc quản lý phòng. Nhân viên An được cấp 

một thẻ riêng để quản lý một số phòng của khách sạn, mã số thẻ của An là một xâu kí tự 𝑇 

gồm các chữ cái và kí tự ‘?’.   

Khách sạn có 𝑁 phòng được đánh số từ 1 đến 𝑁. Tại cửa phòng thứ 𝑖 (1 ≤  𝑖 ≤  𝑁) có 

một đầu đọc thẻ, mã khóa 𝐾𝑖 của phòng là một xâu kí tự 𝑆 chỉ gồm các chữ cái được lưu 

trong đầu đọc thẻ. Khi nhân viên đưa thẻ vào đầu đọc, nếu xâu mã số thẻ phù hợp với xâu mã 

khóa 𝐾𝑖 thì cửa phòng 𝑖 sẽ được mở. Xâu mã số thẻ 𝑇 phù hợp với mã khóa 𝑆 khi thỏa mãn 

đồng thời các điều kiện:  

 Số kí tự của 𝑇 bằng số kí tự của 𝑆; 

 Với mỗi vị trí 𝑗 tương ứng của hai xâu thì 𝑇[𝑗] = 𝑆[𝑗] hoặc 𝑇[𝑗] là kí tự ‘?’. 

Yêu cầu: Cho biết mã số thẻ của An và các mã khóa của 𝑁 phòng. Hãy kiểm tra xem thẻ của 

An có thể dùng để mở được những phòng nào trong khách sạn. 

Dữ liệu vào: Đọc từ file văn bản CAU3.INP có cấu trúc như sau: Dòng đầu ghi xâu mã số 

thẻ 𝑇. Dòng thứ hai ghi số nguyên dương 𝑁 (𝑁 ≤ 500), trong 𝑁 dòng tiếp mỗi dòng ghi một 

xâu mã khóa 𝐾𝑖. Độ dài mỗi xâu không vượt quá 255 kí tự. 

Kết quả: Ghi ra file văn bản CAU3.OUT gồm 𝑁 dòng tương ứng với khả năng mở khóa của 

thẻ của An đối với từng phòng; nếu mở được ghi 1, ngược lại ghi 0. 

Ví dụ: CAU3.INP CAU3.OUT 

 𝑎? 𝑎𝑏𝑎 

2 
𝑎𝑎𝑎𝑏𝑎 

𝑎𝑏𝑎𝑐𝑏 

1 
0 
 

Ràng buộc: 

 Có 30% số test xâu 𝑇 không chứa kí tự ‘? ’; 
 Có 30% số test xâu 𝑇 có chứa một kí tự ‘? ’; 

 Có 40% số test xâu 𝑇 có chứa nhiều hơn một kí tự ‘? ’.  

Câu 4. Song nguyên tố 

Số song nguyên tố là số có số lượng các ước của nó là một số nguyên tố. 

Yêu cầu: Hãy đếm số lượng các số song nguyên tố trong đoạn [𝑎, 𝑏].  

Dữ liệu vào: Đọc từ tệp văn bản CAU4.INP có cấu trúc như sau: Dòng đầu ghi số nguyên 

dương 𝑇 là số lượng các đoạn cần đếm, trong 𝑇 dòng tiếp theo mỗi dòng ghi hai số nguyên 

dương 𝑎, 𝑏 (𝑎 ≤ 𝑏) cách nhau một dấu cách. 

Kết quả: Ghi ra tệp văn bản CAU4.OUT gồm 𝑇 dòng, mỗi dòng ghi kết quả của một đoạn. 

Ví dụ: CAU4.INP CAU4.OUT 

 2 
2 5 
1 100 

4 
32 

Ràng buộc: 

 Có 30% số điểm 1 ≤ 𝑎, 𝑏 ≤ 200, 𝑇 ≤ 100; 

 Có 30% số điểm 1 ≤ 𝑎, 𝑏 ≤ 2000, 𝑇 ≤ 1000;  

 Có 20% số điểm 1 ≤ 𝑎, 𝑏 ≤ 106, 𝑇 ≤ 1000; 
 Có 20% số điểm 1 ≤ 𝑎, 𝑏 ≤ 106, 𝑇 ≤ 105 . 

----------------- HẾT ----------------- 


